
1. Đặt vấn đề 
Dưới tác động của CMCN 4.0, nguồn nhân lực 

của ngành Du lịch có những đòi hỏi mới về kỹ 
năng, cần phát triển GD 4.0 với đặc trưng tự học, 
tự nghiên cứu là một trong những yêu cầu bắt buộc, 
buộc người học phải tăng tính chủ động, khả năng 
tự định hướng các kiến thức mình cần và xây dựng 
lộ trình học tập riêng theo nhu cầu của từng cá 
nhân, lượng kiến   thức của con người tăng lên từng 
giây trong khi thời gian học tập ở trường lại có hạn. 
Do đó, tự học để tiếp thu kiến   thức là một xu hướng 
tất yếu, là yêu cầu bắt buộc khi áp dụng đào tạo tín 
chỉ, ảnh hưởng đến kết quả học tập và chất lượng 
đào tạo trình độ đại học của NTTU. Tuy nhiên, sinh 
viên sẽ thể hiện thái độ tích cực đối với việc tự học, 
nhưng họ thường không hoàn thành các HĐTH, do 
đó HĐTH của SVKDL cần phải được nghiên cứu 

nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của khoa Du lịch 
tại NTTU.  

2. Nội dung nghiên cứu 
Nghiên cứu thực hiện phỏng vấn chuyên gia với 

câu hỏi mở về HĐTH của sinh viên, cấu trúc thang 
đo HĐTH (1). Thang đo gồm 5 mức: 5 = luôn luôn, 
4 = thường xuyên, 3 = thỉnh thoảng, 2 = hiếm khi, 1 
= không bao giờ, được diễn giải từ rất tốt đến rất tệ. 

Một số nhóm SVKDL được phỏng vấn, sau đó 
hiệu chỉnh câu trả lời để khảo sát trực tuyến SVKDL 
tại NTTU. Khảo sát sử dụng phương pháp chọn mẫu 
xác suất phân tầng theo khóa học (năm thứ nhất, năm 
thứ hai, năm thứ ba). 

Thang đo SRSSDL gốc gồm 40 biến quan sát với 
8 thành phần (2), được bổ sung theo ý kiến chuyên 
gia. Khoảng 300 SVKDL tại NTTU tham gia khảo 
sát nhằm đánh giá thực trạng HĐTH.  
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Nhận thức về HĐTH 
HĐTH là một hoạt động nhận thức của cá nhân, 

tự nguyện và tích cực, tự phát huy nguồn lực nội tại 
của bản thân để tiếp thu kiến thức, kỹ năng trong một 
lĩnh vực nào đó của cuộc sống nhằm đạt được mục 
tiêu của mình (3). HĐTH có thể phân chia thành: tự 
học trên lớp có sự tổ chức, điều khiển, hướng dẫn của 
giảng viên; tự học ngoài lớp có sự tổ chức, điều khiển 
của giảng viên; tự học ngoài lớp không có sự tổ chức, 
điều khiển của giảng viên. 2 hình thức đầu hướng đến 
HĐTH để đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo 
trong nhà trường. Hình thức thứ ba thể hiện sự tự giác 
của sinh viên nhằm mở rộng, nâng cao kiến thức, kỹ 
năng, thỏa mãn nhu cầu, mong muốn hiểu biết của họ. 
Động lực tự học 
Động lực tự học được thể hiện qua nhận thức, 

cảm xúc và thái độ của sinh viên đối với việc học. 
Động lực học tập có tác động đáng kể đến hoạt động 
tự học của sinh viên đại học gồm: động lực tự khẳng 
định; động lực nghề nghiệp; động lực xã hội; động 
lực nhận thức khoa học (4). 

Kỹ năng tự học  
Năng lực tự học thể hiện qua kỹ năng tự học, 

phản ánh nhận thức và thái độ học tập, khả năng vận 
dụng tri thức, kinh nghiệm để tự học hiệu quả trong 
điều kiện cho phép. Năng lực tự học giúp cá nhân 
chiếm lĩnh tri thức, giải quyết tình huống cụ thể và 
hoàn thành nhiệm vụ học tập. Trong hệ thống học 
tín chỉ, năng lực tự học được đánh giá qua 4 tiêu 
chuẩn: chủ động xác định nhiệm vụ tự học; lập kế 
hoạch tự học cho từng học phần; thực hiện kế hoạch 
với phương pháp phù hợp; kiểm tra, đánh giá và điều 
chỉnh phương pháp, thời gian học (5). Từ các nghiên 
cứu trước, chúng tôi đề xuất các kỹ năng tự học của 
SVKDL bao gồm:  

Kỹ năng nhận thức: nhận thức nhu cầu học tập, 
hiểu rõ các quy định về tự học trong chương trình 
đào tạo, nhận thức tầm quan trọng của hoạt động tự 
học đối với sự phát triển nghề nghiệp, xác định được 
các HĐTH phù hợp.  

Kỹ năng lập kế hoạch tự học: xác định được mục 
tiêu, nhiệm vụ, nội dung cần tự học, khối lượng và 
yêu cầu cần đạt được, các hoạt động phải thực hiện. 
Kế hoạch tự học phải đảm bảo tính khoa học, tính 
vừa sức và tính khả thi.  

Kỹ năng chọn nguồn tài liệu: thu thập, đánh giá, 
lựa chọn tài liệu phù hợp, kết hợp trao đổi với giảng 
viên, quan sát và trải nghiệm thực tế.  

Kỹ năng xử lý thông tin và vận dụng tri thức khoa 
học: phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức để 
chuyển hóa thành tri thức cá nhân.  

Kỹ năng chọn phương pháp ôn tập: tập hợp nội 
dung ôn tập; xử lý nội dung ôn tập; ghi nhớ nội dung 
ôn tập để củng cố và phát triển kiến thức, kỹ năng. 

Kỹ năng chọn hình thức tự học: lựa chọn hình 
thức tự học phù hợp với nội dung học tập cũng như 
năng lực của bản thân. SVKDL có thể lựa chọn một 
hoặc phối hợp nhiều hình thức như: học cá nhân, đôi 
bạn học tập, học nhóm trong quá trình tự học.  

Kỹ năng đánh giá và củng cố trong quá trình tự 
học: xác định mục tiêu, nội dung, loại và số lượng 
dữ liệu đánh giá, so sánh kết quả với mục tiêu và 
nhiệm vụ học tập, rút ra kết luận từ kết quả đánh giá, 
phản hồi và điều chỉnh. 

Tương tác của giảng viên 
Trong GD 4.0, giảng viên là người kết nối có khả 

năng kết hợp với hệ thống thông tin về thế giới, vai 
trò giảng viên trong giai đoạn này trở nên phức tạp 
hơn, đặc biệt ở thời điểm mà tri thức như là vô tận, 
cùng với việc sinh viên trong thời đại CMCN 4.0 
được tạo điều kiện đầy đủ về phương tiện tiếp cận 
thông tin. Giảng viên là người giúp sinh viên hiểu ý 
nghĩa và chất lượng của thông tin, hướng dẫn họ tiếp 
cận tri thức khoa học và hình thành những nhóm kỹ 
năng tự học cho họ (6).  

Thời gian tự học  
Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ số 

43/2007/BGD&ĐT của Bộ GD ĐT, sinh viên chỉ có 
1/3 thời gian học trên lớp do giảng viên hướng dẫn, 
2/3 thời gian còn lại phải tự học. Trong quy chế đào 
tạo của NTTU và chương trình đào tạo các ngành 
của khoa Du lịch đã quy định thời gian tự học là yêu 
cầu bắt buộc trong tiếp thu kiến   thức của môn học, 
kiến   thức của bất kỳ môn học nào cũng được hình 
thành trong quá trình tự tìm tòi của SVKDL và sự 
hướng dẫn, hỗ trợ của giảng viên.  

Dịch vụ hỗ trợ tự học 
HĐTH của sinh viên cần có các nguồn lực từ các 

dịch vụ hỗ trợ qua các điều kiện vật chất cần thiết 
như: hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, báo, tạp 
chí đủ về số lượng, phong phú về nội dung và chuẩn 
chất lượng, hệ thống phòng học, phòng thực hành, 
thư viện, khu vực tự học, internet… (7).  

Hiệu quả hoạt động tự học 
Hiệu quả HĐTH là sự phù hợp giữa kết quả thực 

tế của các HĐTH và mục tiêu của các HĐTH. Mối liên 
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hệ có ý nghĩa thống kê giữa điểm thi cuối kỳ và hiệu 
quả HĐTH trong các môn học từ năm thứ nhất (8).  

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận  
Chương trình đào tạo khoa Du lịch hướng đến 

nguồn nhân lực sáng tạo, khởi nghiệp và học tập suốt 
đời. Kết quả phỏng vấn giảng viên và SVKDL cho 
thấy tự học là yêu cầu bắt buộc trong mọi môn học. 
HĐTH phổ biến gồm: chuẩn bị bài mới; làm bài tập 
ôn tập; cá nhân/ nhóm trình bày chủ đề; thực hiện 
bài tập lớn, tiểu luận và thuyết trình. 

SVKDL tự học để hoàn thành nhiệm vụ giảng 
viên giao, thiếu chủ động trong việc đặt mục tiêu, 
lựa chọn phương pháp và tự đánh giá. Hoạt động 
nghiên cứu khoa học có sự hướng dẫn của giảng viên 
nhưng tỷ lệ tham gia còn thấp. 

Nghiên cứu dựa trên tiêu chí là tính dễ tiếp cận, 
bảng hỏi được thiết kế trên Google Form và khảo sát 
trực tuyến đối với SVKDL, có 52 biến quan sát. 302 
bảng đã thu được, trong đó có 292 bảng đạt yêu cầu 
(96,7%), 10 bảng không đạt yêu cầu do chọn cùng 
một đáp án cho tất cả các câu hỏi.  

Thang đo bao gồm: nhận thức của sinh viên về 
tự học gồm 5 biến; động lực tự học gồm 5 biến; Kỹ 
năng tự học gồm 10 biến; tương tác của giảng viên 
gồm 6 biến; dịch vụ hỗ trợ tự học gồm 5 biến; hiệu 
quả hoạt động tự học gồm 3 biến. 

Kết quả khảo sát giá trị trung bình và độ lệch 
chuẩn của các khóa học cho thấy HĐTH của 
SVKDL chỉ ở mức trung bình khá, với điểm trung 
bình từ 3.58-3.93 và độ lệch chuẩn 0.849-0.984. 
Có sự khác biệt giữa các khóa về nhận thức, thời 
gian, địa điểm và hiệu quả HĐTH. SVKDL năm 
thứ nhất chưa nhận thức đầy đủ, chưa sắp xếp thời 
gian hợp lý. SVKDL năm thứ hai, năm thứ ba bận 
đi làm nên chưa dành đủ thời gian tự học. 
SVKDL 3 khóa đều chưa chọn được địa điểm học 
phù hợp. 

Kết quả khảo sát giá trị trung bình và độ lệch 
chuẩn của các biến quan sát cho thấy SVKDL chưa 
nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của tự học (điểm 
trung bình 3.58), chưa xem đây là hoạt động bắt 
buộc trong chương trình đào tạo theo tín chỉ (3.42) 
và chưa coi tự học là quá trình trải nghiệm tích cực 
(3.49). Động lực tự học ở mức trung bình (3.78), 
nhưng cao hơn khi liên quan đến nâng cao kiến thức 
khoa học - công nghệ (4.02). 

Kỹ năng tự học chưa được sử dụng thường xuyên 
(3.93), đặc biệt kỹ năng lập kế hoạch (3.51), hệ 
thống hóa thông tin (3.64) và xác định mục tiêu 
(3.66) còn thụ động. Kỹ năng công nghệ (3.78) và 
ngoại ngữ (3.8) chưa được quan tâm đúng mức. Sinh 
viên phụ thuộc vào đánh giá của giảng viên (3.78) 
và chưa chú trọng nghiên cứu bài trước khi lên lớp. 

Thời gian tự học từ 2-4 giờ (4.15) cao hơn so với 
dưới 2 giờ (3.94), do SVKDL năm thứ nhất học ít môn 
hơn. Đa số chọn thư viện làm địa điểm học (3.94), 
SVKDL năm thứ ba linh hoạt hơn (3.57). Tương tác 
với giảng viên (3.7) chưa thực sự thúc đẩy tự học, 
phương pháp kiểm tra - đánh giá chưa hiệu quả (3.63). 
Dịch vụ hỗ trợ (3.7) chưa được sử dụng thường 
xuyên, đặc biệt tài liệu học tập (3.49) và phương tiện 
công nghệ (3.59). Hiệu quả HĐTH trên mức trung 
bình (3.63), nhưng chưa tối ưu hóa việc hệ thống hóa 
kiến thức (3.64), cần cải thiện để ứng dụng CMCN 
4.0 và nâng cao khả năng học tập suốt đời. 

4. Giải pháp nâng cao HĐTH của SVKDL 
Nâng cao nhận thức của SVKDL về HĐTH 
SVKDL năm thứ nhất phải xác định rõ ràng học 

ở bậc đại học với đào tạo theo tín chỉ thì tự học là 
một yêu cầu bắt buộc để có kiến thức và kỹ năng 
nghề nghiệp. Do đó, phần kiến thức môn Nhập môn 
chuyên ngành, SVKDL cần được tìm hiểu về chương 
trình đào tạo của ngành nhằm hiểu rõ tầm quan trọng 
của HĐTH đối với kết quả học tập, điều này giúp 
cho sinh viên có thái độ tích cực đối và thường 
xuyên nâng cao HĐTH của bản thân.  

Cố vấn học tập tiếp cận sinh viên để tìm ra 
nguyện vọng học tập nhằm hỗ trợ họ xác định nhu 
cầu cụ thể của bản thân về nghề nghiệp. Tư vấn cho 
sinh viên xác định mục tiêu, kế hoạch tự học phù hợp 
với hoàn cảnh nhằm giúp họ nâng cao nhận thức, tạo 
động lực học tập duy trì trong suốt quá trình học.  

Nâng cao động lực của SVKDL về HĐTH 
SVKDL đã nhận thức được tầm quan trọng và có 

thái độ tích cực thực hiện HĐTH mà không cần sự 
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Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ
1. Giới tính 292 100% 

Nam 118 40,4% 
Nữ 174 59,6% 

2. Năm học 292 100% 
Năm thứ nhất 96 32,9% 
Năm thứ hai 97 33,2% 
Năm thứ ba 99 33,9% 
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Bảng 1: Đặc điểm của mẫu (Nguồn kết quả khảo sát)



thúc giục hay ép buộc từ người khác. SVKDL dựa 
trên những mục tiêu phát triển nghề nghiệp để phát 
triển động lực nghề nghiệp và động lực nhận thức 
khoa học.  

Giảng viên có thể tạo động lực bằng cách truyền 
cảm hứng giúp SVKDL có sự khao khát được lĩnh 
hội kiến thức và kỹ năng, để họ nhận thấy HĐTH là 
quá trình trải nghiệm tích cực về kiến thức, kỹ năng 
nghề nghiệp. Luôn khuyến khích các ý tưởng khác 
biệt, mới lạ của SVKDL thể hiện qua lời khen, hoặc 
những hình thức khích lệ. 

Nâng cao kỹ năng tự học 
SVKDL cần cải thiện việc xây dựng chiến lược 

học tập khoa học theo phong cách cá nhân. Các kỹ 
năng quan trọng gồm: chọn tài liệu, hệ thống hóa 
thông tin, phát triển công nghệ và ngoại ngữ, định 
hướng nghề nghiệp. Đặc biệt, kỹ năng công nghệ và 
ngoại ngữ giúp SVKDL tự định hướng học tập hiệu 
quả, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời. SVKDL cũng 
cần rèn luyện kỹ năng thông tin để tìm kiếm, đánh 
giá, sử dụng và tạo thông tin hiệu quả, thúc đẩy tư 
duy độc lập và sáng tạo.  

Trường, khoa khi xây dựng chương trình đào tạo 
du lịch trong CMCN 4.0 cần chú trọng đào tạo kỹ 
năng thông tin cho SVKDL, giúp họ xác định, đánh 

giá và sử dụng thông tin hiệu quả. Trường và khoa 
cần phổ biến, đặc biệt cho sinh viên năm nhất đề 
cương môn học, chiến lược học tập qua trang web, 
bảng thông báo, sinh hoạt chủ nhiệm và hội thảo 
chuyên đề. 

Nâng cao kỹ năng tự đánh giá HĐTH 
SVKDL còn lúng túng trong tự đánh giá kết quả 

HĐTH, phụ thuộc nhiều vào giảng viên, dù đây là 
kỹ năng quan trọng cho tự học suốt đời. SVKDL có 
thể dựa vào thang đánh giá của giảng viên và đề 
cương môn học để xác định mục tiêu, tiến độ và nội 
dung đánh giá. So sánh, phân tích kết quả với kế 
hoạch giúp điều chỉnh kịp thời. Tự đánh giá cần trở 
thành thói quen, kết hợp với công nghệ để nâng cao 
hiệu quả học tập và duy trì động lực. 

Phòng Khảo thí, phòng Đảm bảo chất lượng và 
khoa Du lịch nên bổ sung nội dung tự đánh giá việc 
tự học của sinh viên sau khi kết thúc học phần, nhằm 
giúp đơn vị đào tạo có thêm thông tin về kết quả 
HĐTH của sinh viên cho mỗi môn học trong kỳ.  

Nâng cao phương pháp tự học 
SVKDL chưa tận dụng các nguồn uy tín như 

Google Scholar, Sage, Emerald, Springer Link, do 
thiếu kỹ năng tìm kiếm thông tin hiệu quả. Điều này 
hạn chế hứng thú tìm hiểu sâu hơn ngoài mục tiêu 
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môn học. SVKDL cần phát triển kỹ năng tìm kiếm, 
chia sẻ và lưu trữ tài liệu trực tuyến qua SEO,    
Dropbox, Google Drive… để nâng cao hiểu biết, 
củng cố kiến thức, tạo thái độ học tập chủ động, phát 
triển tư duy tổng hợp để hỗ trợ sự nghiệp sau này.  

Thư viện cần hệ thống dữ liệu phong phú, video 
hướng dẫn sinh động, nhân viên am hiểu nguồn tài 
liệu để hỗ trợ SVKDL. Cần chương trình định 
hướng giúp SVKDL tiếp cận và sử dụng hiệu quả 
các tài nguyên. 

Nâng cao tương tác của giảng viên 
SVKDL tương tác với giảng viên được tăng 

cường trong và ngoài lớp qua tình huống thực tiễn 
ngành Du lịch. Trong lớp, giảng viên đặt câu hỏi mở, 
sinh viên quan sát, thảo luận, thuyết trình ngắn về 
kiến thức đã học. Ngoài lớp, SVKDL phát triển tư 
duy phản biện bằng cách đặt câu hỏi và nghiên cứu 
giải pháp dựa trên gợi ý của giảng viên.  

Giảng viên cần tạo môi trường cởi mở, khuyến 
khích SVKDL chia sẻ kiến thức và xây dựng chiến 
lược học tập toàn diện. Hướng dẫn SVKDL tự ôn 
tập, kiểm tra bài, chuẩn bị bài mới, lập nhật ký học 
tập và tiếp cận tài liệu đáng tin cậy. Chọn tình huống 
thực tế phù hợp để SVKDL rèn kỹ năng giải quyết 
vấn đề. Hướng dẫn SVKDL sử dụng công cụ hệ 
thống hóa kiến thức như sơ đồ tư duy, Graph, bản đồ 
khái niệm, cũng như ứng dụng chia sẻ và lưu trữ tài 
liệu trực tuyến như Dropbox, Google Drive.  
Đổi mới phương pháp tiếp cận học tập  
Các cơ sở giáo dục đại học cung cấp kiến thức 

chuyên ngành Du lịch và phải bồi dưỡng sinh viên 
trở thành người học suốt đời. Tự học hiệu quả giúp 
SVKDL tham gia sâu vào quá trình học thay vì chỉ 
tiếp nhận giáo dục. Có 2 phương pháp tiếp cận: học 
bề mặt - chỉ học để đáp ứng yêu cầu đánh giá; học 
sâu - phân tích, tổng hợp, tư duy phản biện, mở rộng 
ý tưởng. Học sâu giúp sinh viên thích ứng với công 
việc đòi hỏi cao và trở thành công dân tích cực. Ban 
giám hiệu cần cụ thể hóa chính sách quản lý tự học, 
chỉ đạo thực hiện qua các phòng ban. 

5. Kết luận  
Để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng 

cao trong ngành Du lịch thời CMCN 4.0, các cơ sở 
đào tạo cần đổi mới theo hướng giáo dục bền vững, 
giúp sinh viên chủ động chiếm lĩnh tri thức. Nâng 
cao HĐTH là yếu tố thiết yếu để cải thiện chất lượng 
đào tạo, đòi hỏi sự quan tâm từ trường, khoa, giảng 
viên và các bộ phận hỗ trợ. 

Nghiên cứu sử dụng thang đo SRSSDL nhằm 
đánh giá thực trạng tự học của SVKDL tại NTTU, 
phục vụ việc nâng cao hoạt động này. Kết quả có 
thể là tiền đề cho nghiên cứu sâu hơn về năng     
lực tự học của SVKDL tại NTTU hoặc mở ra 
hướng nghiên cứu mới cho các trường đại học tại          
Việt Nam 
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